
Phụ lục 
Mức chi xây dựng chương trình khung, chưong trình dạy nghề, 

tài liệu bôi dưõng giáo viên dạy nghề, kiếm định viên, đánh giá viên kỹ năng nghề 
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch sổ 102/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 7 năm 20]3 

của Bộ Tài chính - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) 

STT Nội dung chi 

Mức chi 

STT Nội dung chi Xây dựng mói Bô sung, c lỉnh sửa STT Nội dung chi 
Cao đăng nghê Trung cấp nghề 

Cao đăng nghê Trung câp nghê 
STT Nội dung chi 

Cao đăng nghê Trung cấp nghề Bô sung mới Chỉnh sửa 
*> 

Bô sung mới Chỉnh sửa 
I Chưong trình khung 

1 
Chi thiêt kê 30.000 đông/giờ 25.000 đông/giờ 

Mức chi băng mức 
chi xây dựng mới 

chương trình 
khung 

Mức chi bằns 
30% mức chi xây 
dựng mới 
chương trình 
khung 

Mức chi bằng 
mức chi xây 
dựng mới 
chương trình 
khung 

Mức chi bằng 
30% mức chi 
xây dựng mới 
chương trình 
khung 

2 

Chi biên soạn 
(chương trình 
mô đun, môn 
học băt buộc và 
tự chọn) 

90.000 đông/giờ 85.000 đônẹ/giờ Mức chi băng mức 
chi xây dựng mới 

chương trình 
khung 

Mức chi bằns 
30% mức chi xây 
dựng mới 
chương trình 
khung 

Mức chi bằng 
mức chi xây 
dựng mới 
chương trình 
khung 

Mức chi bằng 
30% mức chi 
xây dựng mới 
chương trình 
khung 

3 
Sửa chữa, biên 
tập tổng thể 

55.000 đồng/giờ 50.000 đông/giờ 

Mức chi băng mức 
chi xây dựng mới 

chương trình 
khung 

Mức chi bằns 
30% mức chi xây 
dựng mới 
chương trình 
khung 

Mức chi bằng 
mức chi xây 
dựng mới 
chương trình 
khung 

Mức chi bằng 
30% mức chi 
xây dựng mới 
chương trình 
khung 

4 

Thuc chuyên gia 
tư vấn. hướne 
dẫn, giám sát 
xây dựng 

12.000 đông/giờ 12.000 đông/giờ 

Mức chi bằng mức chi xây dựne mới chương trình khung 

5 

Chi thâm định, 
nhận xét, đánh 
giá 

40.000 đông/giờ 35.000 đông/giờ 
Mức chi bằng mức chi xây dựne mới chương trình khung 
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STT Nội dung chi 

Mức chi 

STT Nội dung chi Xây ựng mói Bổ sung, chỉnh sửa STT Nội dung chi 
Cao đẳng nghề Trung cấp nghề 

Cao đẳng nghề 
r ^ 

Trung câp nghê 
STT Nội dung chi 

Cao đẳng nghề Trung cấp nghề 
Bổ sung mới Chỉnh sửa Bổ sung mói Chỉnh sửa 

II Chương trình dạy nghề 
Nội dung, mức chi tương ứng băng 30% mức chi xây dựng chương trình khung 
dạy nghề quy định tại Mục I phụ lục này. Trường hợp chương trình dạy nghề 
chưa được biên soạn trong Chương trình khung thì mức chi thực hiện theo quy 
định tại Mục I phụ lục này. 

Nội dung, mức 
chi tương ứng 
bằng 30% mức 
chi xây dựng mới 
chương trình dạy 
nghề 

Nội dung, mức 
chi tương ứng 
bằng mức chi xây 
dựng mới chương 
trình dạy nghề 

Nội dung, mức 
chi tương ứng 
bằng 30% mức 
chi xây dựng 
mới chương 
trình dạy nghề 

III Giáo trình dạy ng L * lê 

1 

Thiêt kê câu trúc 
giáo trình 

150.000 
đồng/bài hoặc 
chương 

100.000 đông/bài 
hoặc chương 

Mức chi băng mức 
chi xây dựng mới 
giáo trình dạy 
nghề 

Mức chi băng 
30% mức chi xây 
dựng mới giáo 
trình dạy nghề 

Mức chi băng 
mức chi xây 
dựng mới giáo 
trình dạy nghề 

Mức chi băng 
30% mức chi 
xây dựng mới 
giáo trình dạy 
nghê 

2 
Viêt giáo trình 85.000 

đồng/trang 
chuẩn 

80.000 đông/ trang 
chuẩn 

Mức chi băng mức 
chi xây dựng mới 
giáo trình dạy 
nghề 

Mức chi băng 
30% mức chi xây 
dựng mới giáo 
trình dạy nghề 

Mức chi băng 
mức chi xây 
dựng mới giáo 
trình dạy nghề 

Mức chi băng 
30% mức chi 
xây dựng mới 
giáo trình dạy 
nghê 

3 Bản vẽ kỹ thuật, hình minh hoạ, hình vẽ, biêu đô 

a Bản vẽ sơ đồ 100.000 đông/bản 
vẽ 

100.000 đông/bản 
vẽ 

Mức chi băng mức 
chi xây dựng mới 
giáo trình dạy 
nghề 

Mức chi băng 
30% mức chi xây 
dựng mới giáo 
trình dạy nghề 

Mức chi băng 
mức chi xây 
dựng mới giáo 
trình dạy nghề 

Mức chi băng 
30% mức chi 
xây dựng mới 
giáo trình dạy 
nghề 

b Bản vẽ phối cảnh 300.000 đông/bản 
vẽ 

300.000 đông/bàn 
vẽ 

Mức chi băng mức 
chi xây dựng mới 
giáo trình dạy 
nghề 

Mức chi băng 
30% mức chi xây 
dựng mới giáo 
trình dạy nghề 

Mức chi băng 
mức chi xây 
dựng mới giáo 
trình dạy nghề 

Mức chi băng 
30% mức chi 
xây dựng mới 
giáo trình dạy 
nghề c Bản vẽ lăp dưới 5 

chi tiết 
500.000 đông/bản 
vẽ 

500.000 đông/bản 
vẽ 

Mức chi băng mức 
chi xây dựng mới 
giáo trình dạy 
nghề 

Mức chi băng 
30% mức chi xây 
dựng mới giáo 
trình dạy nghề 

Mức chi băng 
mức chi xây 
dựng mới giáo 
trình dạy nghề 

Mức chi băng 
30% mức chi 
xây dựng mới 
giáo trình dạy 
nghề 

d Bản vẽ lắp từ 5 chi 
tiết trở lên 

800.000 đông/bản 
vẽ 

800.000 đông/bản 
vẽ 

Mức chi băng mức 
chi xây dựng mới 
giáo trình dạy 
nghề 

Mức chi băng 
30% mức chi xây 
dựng mới giáo 
trình dạy nghề 

Mức chi băng 
mức chi xây 
dựng mới giáo 
trình dạy nghề 

Mức chi băng 
30% mức chi 
xây dựng mới 
giáo trình dạy 
nghề 

đ Bản vẽ chi tiêt đơn 
giản 

800.000 đông/bản 
vẽ 

800.000 đông/bản 
vẽ 

Mức chi băng mức 
chi xây dựng mới 
giáo trình dạy 
nghề 

Mức chi băng 
30% mức chi xây 
dựng mới giáo 
trình dạy nghề 

Mức chi băng 
mức chi xây 
dựng mới giáo 
trình dạy nghề 

Mức chi băng 
30% mức chi 
xây dựng mới 
giáo trình dạy 
nghề 
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STT Nội dung chi 

Mức chi 
STT Nội dung chi Xây dựng mói Bô sung, c lỉnh sửa STT Nội dung chi 

Cao đẳng nghề Trung cấp nghề Cao đăng nghê Trung câp nghê 
STT Nội dung chi 

Cao đẳng nghề Trung cấp nghề Bô sung mói Chỉnh sửa Bô sung mói Chỉnh sửa 

e Bản vẽ chi tiêt phức 
tạp 

1.500.000 
đồng/bản vẽ 

1.500.000 
đồng/bản vẽ 

Mức chi băng 
mức chi xây dựng 
mới giáo trình 
dạy nghề 

Mức chi băng 
30% mức chi xây 
dựng mới giáo 
trình dạy nghề 

Mức chi băng 
mức chi xây 
dựng mới giáo 
trình dạy nghề 

Mức chi băng 
30% mức chi 
xây dựng mới 
giáo trình dạy 
nghề 

g 
Hình vẽ, biểu đồ, 
ảnh 

lOO.OOOđông/hình 
vẽ hoặc biểu đồ 
hoăc ảnh 

100.000 đông/hình 
vẽ hoặc biểu đồ 
hoăc ảnh 

Mức chi băng 
mức chi xây dựng 
mới giáo trình 
dạy nghề 

Mức chi băng 
30% mức chi xây 
dựng mới giáo 
trình dạy nghề 

Mức chi băng 
mức chi xây 
dựng mới giáo 
trình dạy nghề 

Mức chi băng 
30% mức chi 
xây dựng mới 
giáo trình dạy 
nghề 

4 Sừa chữa, biên tập 
tổng thể 

55.000 đông/trang 
chuẩn 

50.QOO đông/trang 
chuẩn 

Mức chi băng 
mức chi xây dựng 
mới giáo trình 
dạy nghề 

Mức chi băng 
30% mức chi xây 
dựng mới giáo 
trình dạy nghề 

Mức chi băng 
mức chi xây 
dựng mới giáo 
trình dạy nghề 

Mức chi băng 
30% mức chi 
xây dựng mới 
giáo trình dạy 
nghề 

5 

Thuê chuyên gia tư 
vấn, hướng dẫn, 
giám sát biên soạn 
giáo trình 

12.000 đông/giờ 12.000 đông/giờ 
Mức chi bằng mức chi xây dựng mới giáo trình dạy nghề 

6 Thâm định, nhận xét 45.000 đông/trang 
chuẩn 

40.000 đỏng/trang 
chuẩn 

Mức chi bằng mức chi xây dựng mới giáo trình dạy nghề 

IV Ngân hàng đê thi tôt nghiệp 

Nội dung, mức chi xây dựng ngân hàng đề thi tốt nghiệp thực hiện theo quy định tại tiết b, điểm 1.5 khoản 1 Điều 4 của Thông tư; riêng 
bản vẽ kỹ thuật, hình minh họa, hình vẽ, biểu đồ thực hiện theo quy định tại khoản 1, Mục III phụ lục này. 

V Chi xây dựng chưoìig trình, giáo trình trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng 
Nội dung, mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch sô 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/7/2010 của Bộ Tài chính -
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đe án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn 
đến năm 2020" theo Ọuyết định số 1956/QĐ-TT ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ. 

VI Chi xây dựng chưong trình, giáo trình, tài liệu bồi dưỡng giáo viên dạy nghề, kiểm định viên, đánh giá viên kỹ năng nghề 
Nội dung, mức chi tương ứng băng mức chi xây dựng chương trình và biên soạn giáo trình dạy nghê trình độ cao dăng nghê theo quy 
định tại Mục II và Mục III phụ lục này. 
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